
Môn: TOEIC 350 - chuẩn đầu ra

Ngày thi: 26/06/2017 Giờ bắt đầu: 7h30

Phòng thi: 4.1

1 EC01 DU045E0017 TRẦN THỊ NHUNG

2 EC02 DU045E0004 ĐỖ THỊ NGỌC HUÊ

3 EC03 DU045E0029 TRẦN KIM THẢO

4 EC04 DU045A0112 NGUYỄN THỊ KIỀU PHƯƠNG

5 EC05 DU045A0085 TRẦN THỊ MỸ LINH

6 EC06 DU045A0111 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

7 EC07 DU045Q0154 ĐOÀN NGUYỄN THANH TRÚC

8 EC08 DU045A0180 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG

9 EC09 DU045A0007 HUỲNH DƯƠNG

10 EC10 DH045A0025 NGUYỄN THỊ TÌNH

11 EC11 DH045A0016 TRẦN TRUNG LIÊN

12 EC12 DH045A0026 LƯƠNG TẤT TÚ

13 EC13 DU045A0015 HUỲNH THỊ MỸ LINH

14 EC14 DU045A0164 LÝ KIM Ý

15 EC15 DU045A0157 TRẦN THỊ TIỂU TUYẾT

16 EC16 DU045A0147 ĐẶNG MỸ TRÂM

17 EC17 DU045A0053 QUÁCH HƯỚNG DƯƠNG

18 EC18 XH045A0009 ĐẶNG THỊ LƯU

19 EC19 DU045A0081 NGUYỄN THỊ LAN

20 EC20 Quận 6 NGÔ THỊ VÂN ANH

21 EC21 DU045E0014 LÝ TRỌNG NHÂN

22 EC22 DU035A0047 NGUYỄN DIÊN KHANG

23 EC23 DU045A0173 NGÔ LÊ BẢO CHÂU

24 EC24 DU045A0059 NGUYỄN THANH XUÂN GIANG

25 EC25 QT035E0009 TRƯƠNG VĂN TÂY

26 EC26 DU045A0203 TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

27 EC27 Quận 6 VŨ THANH PHONG

28 EC28 Quận 6 HUỲNH BẢO YẾN

29 EC29 DU045A0168 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN

30 EC30 DU045A0066 VÀNG THỊ HIỀN

31 EC31 XD045A0020 HUỲNH DUY SƯỚNG

32 EC32 DU045A0065 TRẦN THANH PHÚ HẬU

33 EC33 DU045A0070 LÊ THỊ MINH HUỆ

34 EC34 DU045A0213 NGUYỄN THỊ THÚY AN

35 EC35 DU045A0140 NGÔ THỊ THỦY TIÊN

36 EC36 DU045AA150 NGUYỄN THỊ THIÊN TRANG

37 EC37 DU045A0131 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ
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38 EC38 DU045A0068 NGUYỄN TRUNG HIẾU

39 EC39 DU045A0156 NGUYỄN THỊ BÉ TUYỀN

40 EC40 DU045A0132 LÊ THỊ ANH THƯ

41 EC41 DU045A0152 CAO PHƯƠNG TRINH

42 EC42 DU045A0162 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY

43 EC43 DU045A0141 ĐẶNG MỸ TIÊN

44 EC44 DU045A0064 TẠ THỊ HẠNH

45 EC45 DU045A0148 PHẠM THỊ KIM TRÂM

46 EC46 KT045A0060 PHAN TRẦN THẢO NGUYÊN

47 EC47 DU045E0003 ĐẶNG VĂN HOÀN

48 EC48 DU045A0166 PHAN KIỀU YẾN

49 EC49 DU045A0191 HUỲNH VIỆT SIL

50 EC50 DU015C0020 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

51 EC51 DU045A0056 NGUYỄN PHAN NGỌC DUYÊN

52 EC52 DU045E0005 VŨ THỊ HƯƠNG

53 EC53 DU045A0024 NGUYỄN TUẤN QUANG
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